
LÊ VŨ TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ Đ, ĐT 23D

TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.28.08.010.011/06/2004AnhLê Huỳnh Quốc03032312881

0.00.00.00.015/01/2005AnhVõ Ngọc03032312892

0.30.60.00.027/06/2005BảoĐinh Gia03032312903

5.03.85.310.012/12/2005BảoNgô Văn Khánh03032312914

5.73.68.36.017/11/2005BảoNguyễn Thế03032312925

8.07.38.310.018/02/2005BãoHồng Văn03032312936

8.58.38.310.027/08/2005BáchĐỗ Thanh Hoàng03032312947

3.34.72.30.030/06/2005CảnhNguyễn Toàn03032312958

9.710.09.310.009/12/2005DanhĐỗ Thành03032312969

7.67.07.710.025/11/2003DanhVõ Nguyễn Công030323129710

2.70.85.70.014/09/2005DuyLê Thanh030323129811

6.66.37.06.002/11/2005DuyNguyễn Quang030323130012

6.86.87.06.019/12/2005DuyPhan Quốc030323130213

6.43.88.710.023/10/2005DuyPhạm Lâm Nhật030323130314

7.56.87.710.019/11/2005DuyTrần Khánh030323130415

9.48.810.010.020/08/2005DuyVõ Minh030323130516

6.15.65.710.005/05/2005DươngNguyễn Hải030323130617

7.16.98.72.027/01/2005ĐạtNgô Cự030323130718

2.50.64.06.019/09/2005ĐạtNguyễn Khang030323130819

0.70.01.70.013/10/2004ĐạtNguyễn Tấn030323130920

7.27.16.710.029/06/2005ĐiệpTrần Tuấn030323131021

9.29.09.310.022/10/2005HàoLâm Nhật030323131222

4.81.97.010.023/08/2004HàoTrần Văn030323131323

0.90.02.30.017/09/2005HảiPhạm Chí030323131424

5.53.76.710.013/03/2005HậuBùi Trung030323131525

5.63.07.710.025/08/2004HiểnNgô Tấn030323131626

8.48.77.710.009/01/2004HuyNguyễn Minh030323131727

5.83.18.010.018/01/2004KhangPhạm Hoài Nhật030323132028

5.33.56.310.012/01/2005KhiếtNguyễn Thanh030323132129

2.30.43.76.018/01/2005KiệtBùi Gia030323132230

8.49.57.76.023/08/2005KiệtHuỳnh Võ Minh030323132431

6.56.55.710.013/08/2005KiệtPhan Văn030323132532

7.88.36.710.010/10/2005LâmChương Hoàng030323132633
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8.910.07.310.028/11/2005LiêmNguyễn Thanh030323132734

8.58.87.710.017/08/2005LongTrần Ngọc Minh030323132835

8.39.07.010.024/09/2005LợiPhan Minh030323132936

0.00.00.00.029/03/2005MạnhHuỳnh Văn030323133037

7.68.47.06.021/12/2005NamHoàng Hải030323133238

5.54.75.310.021/05/2005NgàHuỳnh Công030323133439

5.85.55.010.026/10/2005NhânTăng Ngọc030323133640

6.04.76.710.020/05/2005NhânTrương Minh030323133741

9.59.010.010.008/08/2005NhựtNguyễn Văn Thái030323133942

1.61.52.00.029/06/2005NhựtThạch Hồng030323134043

6.34.18.010.026/02/2005PhátChâu Thành030323134144

8.79.37.710.023/01/2005PhátNguyễn Thành030323134245

7.37.66.310.016/08/2004PhongTrần Thanh030323134346

8.48.48.010.006/04/2002PhúcLê Trọng030323134547

5.75.45.010.004/08/2005PhúcNguyễn Hoàng030323134648

5.43.96.010.021/01/2005PhúcNguyễn Hồng030323134749

5.83.57.710.016/04/2005PhúcPhan Hồng030323134850

7.36.47.710.024/10/2005PhúcTrần Võ Minh030323134951

1.10.02.70.019/08/2005QuangNguyễn Phùng030323135152

7.06.47.010.017/06/2005QuangPhạm Phương030323135253

2.83.52.70.018/05/2005QuyếnTrần Văn030323135354

1.20.03.00.019/07/2005SangLê Nguyễn Tấn030323135455

7.88.07.010.013/06/2005SangTrần Quốc030323135556

7.05.48.310.017/01/2005TânNguyễn Hoàng030323135657

9.710.09.310.027/04/2005ThắngNguyễn Văn030323135858

4.93.87.02.010/08/2005ThếNguyễn Kiên030323135959

0.00.00.00.011/09/2005ThiênLưu Trấn030323136060

5.75.25.310.030/12/2005ThuậnLê Trần Kim030323136261

7.67.47.310.009/01/2005ThuậnNguyễn Minh030323136362

6.76.06.710.006/05/2005ThứcLê Công030323136463

1.21.01.70.023/10/2005TiếnĐinh Xuân030323136564

3.91.26.76.006/11/2005TiếnLê Hoàng030323136665

4.83.84.710.014/01/2005TiếnNguyễn Hữu030323136766

8.18.47.310.031/08/2005TínLê Trung030323136867

6.54.97.710.026/06/2005TínhNguyễn030323137068

9.710.09.310.020/01/2005ToànPhạm Ngọc Thái030323137169

9.19.28.710.011/11/2005TríNguyễn Minh030323137270

5.43.76.310.021/08/2003TríTừ Quốc030323137371

5.13.65.710.029/06/2005TrọngTrương Hoàng030323137472

6.56.45.710.013/02/2004TrườngPhan Quang030323137573
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7.66.88.010.012/04/2005TuấnTrịnh Anh030323137674

8.19.16.310.025/07/2005TúĐặng Lê Thanh030323137775

8.49.27.010.031/01/2005ViệtNguyễn Quốc030323137876

6.26.26.36.017/07/2005VĩPhan Chí030323137977

5.03.06.310.013/01/2005VũTạ Hoàng Long030323138078

7.06.37.010.006/10/2005VũTrương Trọng030323138179

HG-CÐĐ,ĐT20ĐC-
TCC0.80.02.00.021/12/2001TiếnTrương Trọng030320129380

HG-CÐĐ,ĐT22D-
TCC6.47.15.76.020/09/2004ĐạtPhan Công030322126681

HG-CÐĐ,ĐT22D-
TCC7.38.86.72.012/04/2004MinhNguyễn Lê030322130182

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

LÊ VŨ TRƯỜNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 23 tháng 02 năm 2024

16(19.5%)4(4.9%)15(18.3%)12(14.6%)15(18.3%)13(15.9%)7(8.5%)82(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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